
DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới
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Bờ Gốm 13 205 137,4 10 86 126 126 LUC 132,9 4,5 137,4

Bờ Gốm 13 251 199,2 10 206 176 176 LUC 138,6 60,6 199,2

Bờ Gốm 13 308 170,7 10 344 170 170 LUC 170,7 170,7

2 Giáp Văn Bắc Bờ Gốm 13 517 438,5 10 755 216 432 LUC 113,4 113,4

3 Giáp Văn Bách Vè Hủi 23 15 169,3 10 1099 174 174 LUC 55,2 55,2

4 Giáp Văn Bằng Vè Hủi 23 194 191,6 9 1524 188 188 LUC 102,2 102,2

Bờ Gốm 13 227 212,2 10 202 180 180 LUC 56 56

14 530 156 156

14 531 210 210

6 Giáp Văn Bình Vè Vanh 23 678 135,3 15 42 136 136 LUC 90,3 45 135,3

Đồng Vè 23 246 110,2 9 1525 188 116 LUC 84,7 25,5 110,2

14 212 164 60

14 339 112 112

14 340 116 116

Thôn Đông La

170,1

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG TỪ TL398B (ĐOẠN LIÊN CHUNG) 

ĐI THÀNH PHỐ BẮC GIANG (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày …../6/2024 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ

ĐỊA ĐIỂM:  THÔN ĐÔNG LA, XÃ QUẾ NHAM, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

22 1072 409,5 LUC 44,1 44,1 231,5

Đồng Vè
Giáp Văn Cận7

1 Lương Xuân Bắc

5 Giáp Thị Bẩy
Đồng Lều

170,1LUC358,167023



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

Vè Hủi 23 103 124,1 10 1094 210 90 LUC 23 23

14 481 376 376

14 510 400 400

Đồng Ngòi 13 479 416,2 10 753 356 356 LUC 396,8 19,4 416,2

14 202 148 72

14 203 108 108

Bờ Gốm 13 433 300,7 10 751 254 254 LUC 2,8 2,8

Vè Hủi 23 301 159,4 9 1686 136 136 LUC 159,4 159,4

14 374 246 246

14 373 186 186

Cửa Bắc 22 993 324,2 14 473 168 300 LUC 324,2 324,2

Đồng Ngòi 13 516 200,1 10 762 180 180 LUC 200,1 200,1

Vè Hủi 23 304 139,7 9 1680 124 124 LUC 7,6 7,6

Bờ Gốm 13 695 132,5 10 200 350 175 LUC 11,7 11,7
Tách từ 

thửa 229

Cửa Bếu 22 1303 38,7 14 377 60 60 LUC 7 31,7 38,7
Tách từ 

thửa 982

14 Lê Văn Đức Bờ Gốm 13 696 132,5 10 200 350 175 LUC 15,8 15,8
Tách từ 

thửa 229

15 Lương Tiến Dũng Bờ Gốm 13 223 174,7 10 189 164 164 LUC 166,5 8,2 174,7

555,7 LUC 319 319

12 Giáp Văn Dục

13 Lê Văn Mạnh

22 955

Giáp Văn Cầu8

11 Lương Xuân Đồng
Cửa Bắc

Giáp Văn Đoàn10

9

841,976723Đồng Bu

40,240,2LUC182,667423Đồng Vè
Giáp Văn Chức

9,69,6LUC



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

Bờ Gốm 13 249 242,9 10 209 180 220 LUC 76,8 76,8

Dộc Dưới 22 1041 101,1 14 632 100 100 LUC 101,1 101,1

Dộc Dưới 22 1092 87,8 14 637 78 78 LUC 15,2 15,2

Đồng Vè 23 672 142,8 14 207 138 138 LUC 142,8 142,8

Bờ Gốm 13 225 205,7 10 204 190 190 LUC 205,2 0,5 205,7

Cửa Bếu 22 984 55,6 14 377 60 67 LUC 13,4 42,2 55,6

19 Giáp Thị Giao Đồng Ngòi 13 252 170,7 10 205 170 170 LUC 27,9 27,9

14 364 74 64

14 363 114 99

14 333 72 72

14 332 74 89

14 222 70 82

14 221 78 61

Đồng Vè 23 714 174,7 14 343 160 160 LUC 15 15

Bờ Gốm 13 478 215,8 10 746 176 176 LUC 73,5 73,5

22 Giáp Văn Hiệu Vè Vanh· 23 153 98,1 10 1102 96 96 LUC 98,1 98,1

23 Giáp Thị Học Đồng Vè 23 681 100,1 15 40 74 74 LUC 30,8 69,3 100,1

24 Phạm Thế Hồi Dộc dưới 22 1042 236,3 14 520 200 158 LUC 236,3 236,3

25 Giáp Văn Hùng Bờ Gốm 13 224 170,9 10 199 164 164 LUC 170,9 170,9

175,2 54,6 229,8

21 Tống Thị Hải

Đồng Vè 23 704 349,8 LUC 131,4 131,4

229,8 LUC

16 Nguyễn Thị Duyên

20
Giáp Văn Giộng

Và vợ: Vũ Thị Xuân
Đồng Vè 23 706

17 Tô Thị Giang

18 Nguyễn Trường Giang



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12+13+1
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

14 348 218 218

14 347 120 126

14 346 110 116

14 345 120 120

14 361 108 84

14 360 206 206

29 Giáp Văn Kiện Đồng Vè 23 635 64,5 15 6 64 64 LUC 10,1 54,4 64,5

Đồng Vè 23 637 100,1 15 10 100 100 LUC 87,3 12,8 100,1

Bờ Gốm 13 226 329,8 10 203 340 340 LUC 125 125

Bờ Gốm 13 429 128,1 10 748 118 118 LUC 10,4 10,4

Đồng Vè 23 636 96,9 15 9 100 100 LUC 96,9 96,9

14 338 186 186

14 216 178 178

14 215 92 75

14 213 112 95

Đồng Vè 23 948 109,6 14 337 160 160 LUC 109,6 109,6 Tách từ 

thửa 707

33
Lương Xuân Mạnh

 Và vợ Thân Thị Vượng
Đồng Vè 23 705 173,5 14 365 152 137 LUC 173,5 173,5

31
Giáp Văn Long

Và vợ: Trần Thị Hiền

32

Lương Văn Lượng

 Và vợ: Nguyễn Thị 

Xuyến

Đồng Vè 23 669 486,6 LUC

44,1

27 Lương Ngọc Khanh Bờ Gốm 13 697 115,7 10 749 360 180 LUC 87,3 28,4 115,7
Tách từ 

thửa 431

LUC 44,126
 Giáp Văn Hữu

 Và vợ: Lương Thị Tùng
Đồng Vè 23 716 631,2

28 Giáp Văn Kiểm

30 Giáp Văn Lạc

Đồng Vè 23 711 307,2 LUC 90,8 90,8

16,7 16,7



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

34 Nguyễn Thị Minh Dộc Dưới 22 1040 97,7 14 633 142 106 LUC 96,4 1,3 97,7

35
Giáp Văn Minh

Và vợ: Nguyễn Thị Hiện
Đồng Vè 23 715 267,2 14 344 220 276 LUC 57,8 57,8

Cửa Bắc 22 992 380,3 14 375 306 306 LUC 115,1 115,1

Cửa Bắc 22 994 218 14 474 180 180 LUC 218 218

Đồng Ngòi 13 559 189,8 10 766 148 148 LUC 177 12,8 189,8

Vè Hủi 23 16 110,9 10 1100 90 90 LUC 13,4 13,4

38
Giáp Văn Túc

Và vợ: Nguyễn Thị Điều
Bờ Gốm 13 387 111,3 10 514 80 80 LUC 111,2 0,1 111,3

39
Giáp Minh Phương

Và vợ: Nguyễn Thị Lâm
Vè Hủi 23 300 103,1 9 1683 104 104 LUC 64,6 38,5 103,1

Bờ Gốm 13 430 156 10 747 128 128 LUC 39 39

14 221 78 29

14 220 62 62

14 219 106 106

14 334 462 113

Đồng Vè 23 679 131,3 15 41 138 88 LUC 78,3 53 131,3

41 Lương Thị Sáu Bờ Gốm 13 289 218,3 10 341 216 216 LUC 218,3 218,3

Dộc Dưới 22 1090 126,9 14 656 110 110 LUC 31,8 31,8

14 196 330 82

14 208 334 334

14 209 210 210

Đồng Vè 23 713 118,9 14 342 110 110 LUC 118,9 118,9

5,7

303,842 Nguyễn Thị Sáu Đồng Vè 23 671 639,2 LUC 303,8

36 Lương Xuân Nghiêm

37 Giáp Thị Nhượng

40
Giáp Văn Quán

Và vợ: Tống Thị Huyên
Đồng Vè 23 666 309,7 LUC 5,7
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DT ngoài 

chỉ giới

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12+13+1

4
16 17

Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

43
Lương Văn Sơn

 Và vợ: Nguyễn Thị Yến
Bờ Gốm 13 189 194,9 10 88 288 144 LUC 127,5 67,4 194,9

14 361 108 24

14 362 260 135

Bờ Gốm 13 557 191,5 10 764 164 184 LUC 22,3 22,3

Đồng Vè 23 949 48 14 337 160 160 LUC 46,9 1,1 48 Tách từ 

thửa 707

14 202 148 76

14 201 156 156

14 200 116 86

Đồng Vè 23 675 102,3 15 43 108 108 LUC 80,8 21,5 102,3

47 Lương Văn Tám Bờ Gốm 13 204 198,6 10 87 184 184 LUC 198,6 198,6

Đồng Vè 23 634 153,9 15 8 100 140 LUC 134,8 19,1 153,9

Đồng Vè 23 638 119,9 15 11 116 116 LUC 106 13,9 119,9

49 Giáp Văn Thân Bờ Gốm 13 609 178 10 768 156 156 LUC 157,8 20,2 178

Đồng Ngòi 13 561 343,6 10 760 306 306 LUC 10,9 10,9

Vè Vanh 23 245 100 10 1167 70 202 LUC 83,1 16,9 100

Vè Hủi 23 247 83,5 9 1682 84 84 LUC 57,9 25,6 83,5

48
Giáp Văn Tăng

Và vợ: Giáp Thị Huệ

50 Giáp Văn Thanh

317

44 Giáp Văn Giang Đồng Vè 23 709 197,1 LUC

46 Giáp Văn Tám

Đồng Vè 23 632 317 LUC 283,9 33,1

78,5

45

Nguyễn Thị Tám

(Thân Thị Bách: Người 

được ủy quyền)

78,5



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

Vè Hủi 23 105 441,8 9 1337 424 424 LUC 316,4 316,4

Vè Vanh 23 151 547,5 10 1104 534 534 LUC 108,4 108,4

Vè Hủi 23 248 397,3 9 1526 355 356 LUC 82,7 82,7

52 Nguyễn Văn Thu Bờ Gốm 13 290 331 10 342 308 308 LUC 323,7 7,3 331

14 78 236 236

14 198 158 158

Đồng Vè 23 62 94,8 10 1097 96 96 LUC 69,7 25,1 94,8

10 745 144 144

10 754 232 232

55 Giáp Văn Thùy Đồng Ngòi 13 560 165,8 10 761 154 154 LUC 116,4 49,4 165,8

14 368 50 50

14 369 66 66

14 370 42 42

Dộc Dưới 22 1038 193,8 14 523 244 172 LUC 181,7 181,7 12,1

Đồng Bu 23 741 106,6 14 482 104 104 LUC 62 44,6 106,6

Dộc Dưới 22 1091 149,5 14 636 160 160 LUC 26,3 26,3

57 Lương Văn Tuyến Dộc Dưới 22 1043 282,8 14 519 268 268 LUC 282,8 282,8

Bờ Gốm 13 389 171,5 LUC 150,8 20,7 171,5

Bờ Gốm 13 698 115,7 LUC 82,4 33,3 115,7
Tách từ 

thửa 431

183,5

56
Giáp Văn Thuyết

Và vợ: Nguyễn Kim Thị

Bệ Máy 22 960 174 LUC 173,7 0,3 174

54 Lương Mạnh Thường
Bờ Gốm 13 515 511,3 LUC 183,5

51 Lương Văn Thông

53
 Giáp Văn Thực

 Và vợ: Thân Thị Sắc
Đồng Vè LUC 5,8

58
Lương Anh Tuấn

Và vợ: Giáp Thị Tuyết
10 749 360 180

23 587 388,9 5,8



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

Bờ Gốm 13 250 190,6 10 207 184 184 LUC 148,9 41,7 190,6

Cửa Bắc 22 957 233 14 372 190 190 LUC 186,6 46,4 233

Cửa Bắc 22 997 290,6 14 516 270 270 LUC 83,7 83,7

Cửa Bắc 22 999 248,6 14 478 244 244 LUC 141,5 141,5

60 Giáp Thị Ước Đồng Vè 23 703 173,9 14 366 120 104 LUC 153,3 20,6 173,9

Vè Hủi 23 299 67,8 9 1685 60 60 LUC 19 48,8 67,8

Đồng Ngòi 13 607 322,6 10 769 424 124 LUC 72,6 72,6

63
Nguyễn Đức Vỹ

Và vợ: Lương Thị Thụy
Bờ Gốm 13 288 192,8 10 340 140 140 LUC 81,9 81,9

64 Giáp Văn Xã Đồng Vè 23 708 125,2 14 362 260 125 LUC 62,2 63 125,2

Cửa Bếu 22 998 471 14 515 384 426 LUC 163,1 163,1

Đồng Vè 23 745 212,7 14 486 150 150 LUC 17,9 17,9

66 Giáp Văn Đoàn Bờ Gốm 13 608 151,4 10 767 160 160 LUC 151,4 151,4

67
Lê Duy Mai

Và vợ: Lương Thị Chí
Vè Hủi 23 302 60,6 9 1681 64 64 LUC 55,3 5,3 60,6

68
Giáp Quang Sản

Và vợ: Thân Thị Lưu
Đồng Vè 23 712 131,7 14 359 116 116 LUC 36,8 36,8

62 Giáp Văn Vụ

65
Nguyễn Văn Yên

Và vợ: Nguyễn Thị Minh

10 89 274 274 LUC 92,6 92,661 Lương Văn Viện Bờ Gốm 13 203 408,4

59 Nguyễn Thị Tuyết
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DT ngoài 
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Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

15 80 276 14 LUC

15 197 338 338 LUC

15 206 152 152 LUC

Đồng Vè 23 710 106,7 14 341 108 108 LUC 106,7 106,7

70 Giáp Văn Thái Vè Hủi 23 193 200,8 9 1338 206 206 LUC 116 116

71 Lương Ngọc Tuyên Đồng Vè 23 12 121,8 10 1098 116 116 LUC 79,7 42,1 121,8

Cửa Bếu 22 958 221,6 14 371 178 178 LUC 216,7 4,9 221,6

14 476 96 136

14 477 54 54

Cửa Bếu 22 995 515,4 14 475 468 500 LUC 515,4 515,4

Bờ Gốm 13 206 236,2 10 85 208 208 LUC 4,5 4,5

73 Ngô Thị Thái Bờ Gốm 13 287 202,9 10 338 202 202 LUC 6,8 6,8

74 Giáp Văn Ánh Bờ Gốm 23 104 189,6 10 1101 196 196 LUC 189,6 189,6

75 Lương Hoàng Lâm Cửa Bếu 22 1304 30 14 377 30 30 LUC 5 25 30
Tách từ 

thửa 982

Đồng Lều 13 309 129,6 10 343 116 116 LUC 129,6 129,6

Dộc Dưới 22 1044 107,8 14 638 86 86 LUC 20,5 20,5

10 1096 110 110

10 1095 104 104

207,3

76 Nguyễn Thị Hải

Vè Hủi 23 63 230,7 LUC 183,9 46,8 230,7

72 Nguyễn Thị Quý
Cửa Bếu 22 996 207,3 LUC 207,3

69 Giáp Văn Thư
Đồng Vè 23 631 513,9 202,2 202,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12+13+1

4
16 17

Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

Bờ Gốm 13 271 512,1 10 208 512 512 LUC 440 72,1 512,1

Bờ Gốm 13 305 152,5 LUC 85,6 66,9 152,5

Bờ Gốm 13 306 136,2 LUC 86,9 49,3 136,2

Bờ Gốm 13 307 197,3 LUC 146 51,3 197,3

Bờ Gốm 13 327 136,5 LUC 2,7 2,7

Bờ Gốm 13 328 203,4 10 501 250 250 LUC 187,7 15,7 203,4

Bờ Gốm 13 329 106,5 10 502 88 88 LUC 85,2 21,3 106,5

Bờ Gốm 13 351 187,7 10 503 150 150 LUC 77,8 77,8

Bờ Gốm 13 352 174,9 10 504 164 164 LUC 87,5 87,5

Bờ Gốm 13 353 99,5 10 507 82 82 LUC 60,7 38,8 99,5

Bờ Gốm 13 384 120,1 10 506 112 112 LUC 83,8 36,3 120,1

Bờ Gốm 13 385 107,2 10 512 110 110 LUC 91,7 15,5 107,2

Bờ Gốm 13 386 144,9 10 513 144 144 LUC 136 8,9 144,9

Bờ Gốm 13 388 140 10 515 134 134 LUC 140 140

Bờ Gốm 13 428 173,9 10 516 168 168 LUC 1,4 1,4

Vè Hủi 23 152 201,2 10 1103 204 204 LUC 54,9 54,9

Bờ Gốm 13 354 248,1 LUC 184,5 63,6 248,1 KH

77 Nguyễn Văn Phương

10 345 580 580



DT trong 

chỉ giới

DT ngoài 

chỉ giới

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12+13+1

4
16 17

Thôn Đông La

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Diện 

tích đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Ghi chú
Đất Giao cho hộ Đất 

UBND 

xã quản 

lý

Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Số 

Tờ 

Loại 

đất

Đồng Ngòi 13 432 258,5 10 752 262 262 LUC 114,8 114,8

Đồng Ngòi 13 558 168 10 763 136 136 LUC 109,5 58,5 168,0

14 205 160 160

14 204 106 106

14 199 152 152

31047,7 30851 28437 16432,8 1836 18268,8

LUC 393,6 30,9 424,5

Tổng

78 Nguyễn Thị Thanh

Đồng Vè 23 673 424,5
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